TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HƯNG HÀ TỈNH THÁI BÌNH
Bản án số: 62/2023/HS-ST Ngày: 21- 7- 2023


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thế Hùng

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Đinh Ngọc Phức

2. Bà Trần Thị Thủy

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Trường - Thư ký Toà án nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình tham
gia phiên toà: Bà Nguyễn Hà Giang - Kiểm sát viên

Trong ngày 21 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hưng
Hà,  tỉnh  Thái  Bình  xét  xử  sơ  thẩm  công  khai  vụ  án  hình  sự  thụ  lý  số

58/2023/TLST-HS ngày 28 tháng 6 năm 2023, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử

số 62/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 7 năm 2023 đối với bị cáo:

Nguyễn Như Q, sinh ngày 01/8/1987 tại huyện H, tỉnh Thái Bình; Nơi cư trú: thôn Ph, xã T, huyện H, tỉnh Thái Bình; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thọ C, sinh năm 1964 và  bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1966; Vợ là: chị Nguyễn Thị Th, sinh năm 1992 và có 02 con: con lớn sinh năm 2019, con nhỏ sinh năm 2021; Tiền sự, tiền án: không

Nhân thân: Ngày 01/4/2005 bị Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình xử 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 30/9/2019 bị Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình xử 02 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; đã chấp hành xong hình phạt chính ngày 25/02/2021 và án phí ngày 19/11/2019.

Bị bắt tạm giam từ ngày 14/4/2023, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ

Công an huyện Hưng Hà.
(Bị cáo có mặt tại phiên toà)

- Bị hại:

+ Anh Đồng Quang Đ, sinh năm 1985

+ Anh Trần Hữu Tr, sinh năm 1966

Đều cư trú: Thôn Tr, xã Th, huyện H, tỉnh Thái Bình

(Anh Đ và anh Tr vắng mặt tại phiên toà)

NỘI DUNG VỤ ÁN
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 12 giờ ngày 11/4/2023, Nguyễn Như Q điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream, sơn màu nâu, đeo biển số 29M6-8367 đi từ nhà đến Trạm y tế cũ của xã Thái Phương thuộc địa phận thôn Phương La 1, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Quan sát thấy Trạm y tế cũ không có cổng, không có người trông coi, Q dừng và để xe ở cổng, đi bộ đến phòng cuối cùng của tầng 1, thấy cửa phòng đã bị khóa, phát hiện bên trong có nhiều tài sản, máy móc. Q đi ra phía sau nhà, dùng tay đẩy khung nhôm kính cửa sổ sang một bên và trèo vào bên trong trộm cắp 01 máy hàn nhãn hiệu JASIC màu cam, 01 máy Lazer 03 chân nhãn hiệu T-Boss, 01 máy mài nhãn hiệu Makita màu xanh đen và 01 máy khoan đục bê tông nhãn hiệu DCA màu xanh của anh Đồng Quang Đ cho vào bao tải màu xanh trắng đem ra xe chở về nhà. Trên đường về, Q phát hiện 01 chiếc xe kéo của ông Trần Hữu Tr để ở ngõ cạnh nhà, Q dừng và để xe ở cạnh đường, đi bộ vào ngõ trộm cắp chiếc xe kéo trên đem ra đường, dùng dây buộc xe kéo vào phần sau yên xe máy và điều khiển xe đi về nhà.  Khi đi qua khu vực ngã tư đèn xanh, đèn đỏ thuộc địa phận xã Hồng An, huyện Hưng Hà thì xe kéo bị thủng săm, Q để xe kéo ở bên đường và điều khiển xe đem số tài sản đã trộm cắp được của anh Đ về nhà cất giấu. Ngày 12/4/2023, Cơ quan điều tra Công an huyện Hưng Hà triệu tập Nguyễn Như Q lên làm việc; Nguyễn Như Q khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Như Q, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà thu giữ 01 máy hàn nhãn hiệu JASIC màu cam, 01 máy Lazer 03 chân nhãn hiệu T-Boss, 01 máy mài nhãn hiệu Makita màu xanh đen và 01 máy khoan đục bê tông nhãn hiệu DCA màu xanh (đều đã qua sử dụng) đựng trong bao dứa màu trắng xanh; 01 mũ v ải màu đỏ; 01 áo khoác màu đen; 01 xe mô tô, nhãn hiệu Honda Dream, sơn màu nâu, đeo biển số 29M6-8367.

Bản kết luận định giá tài sản số 08, 09 cùng ngày 13/4/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự huyện Hưng Hà kết luận: 01 chiếc máy

hàn, nhãn hiệu JASIC, màu cam, có dây diện màu đen gắn kìm hàn dài 3 mét mua vào tháng 3 năm 2022, đã qua sử dụng có giá trị là 2.000.000 đồng, 01 chiếc máy khoan đục DCA, màu xanh, mua vào tháng 3 năm 2022, đã qua sử dụng có giá trị 1.000.000 đồng. 01 chiếc máy laze, loại 03 chân, nhãn hiệu T- Boss, màu xanh, mua vào tháng 3 năm 2022, đã qua sử dụng có giá trị là

500.000 đồng. 01 chiếc máy mài cầm tay, nhãn hiệu Makita, màu xanh đen, mua vào tháng 3 năm 2022, đã qua sử dụng có giá trị là 300.000 đồng. Tổng giá trị tài sản tại thời điểm bị xâm hại có giá trị thành tiền là 3.800.000 đồng. 01 chiếc xe kéo tự chế, phần thùng xe có chiều dài 1,5m, chiều rộng 01m, chiều cao 01m, phần càng xe dài 70cm mua vào tháng 10 năm 2017, đã qua sử dụng tại thời điểm bị xâm hại có giá trị thành tiền là 800.000 đồng.

Bản Kết luận giám định số 649 ngày 09/5/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Bình kết luận: Tại thời điểm giám định, hàng chữ, chữ số đóng trên khung xe và thân máy xe mô tô nhãn hiệu HONDA DREAM, sơn màu nâu, đeo biển kiểm soát 29M6-8367 bị tẩy xóa. Chữ, chữ số nguyên thủy đọc được là: Hàng chữ, chữ số khung: RLHHA...79. Hàng chữ, chữ số máy: HA08E-1405891. Dấu “..” là vị trí hàng chữ, chữ số không đủ điều kiện kết luận.

Bản cáo trạng số 63/CT-VKSHH ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã truy tố bị cáo Nguyễn Như Q về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự
Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Như Q phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Áp dụng khoản 1 Điều 173; các điểm h, s khoản 1 Điều 51; Điều 50, Điều 38 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Như Q từ 01 năm đến 01 năm 03 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 14/4/2023. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự: Không đặt ra giải quyết

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Tịch thu tiêu hủy: 01 mũ vải màu đỏ, 01 áo khoác màu đen, 01 bao tải màu xanh trắng, 01 đoạn dây cao su màu đen dài 30cm, đều đã qua sử dụng. Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 xe máy nhãn hiệu Honda Dream sơn màu nâu, đeo biển số: 29M6-8367 đã qua sử dụng.

Về án phí: Bị cáo thuộc hộ cận nghèo nên được miễn án phí hình sự sơ thẩm.

Tại phiên toà, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản và có lời nói sau cùng xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hưng Hà, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo; bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Xét lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với nội dung bản cáo trạng, phù hợp lời khai của bị hại và toàn bộ chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Do đó, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 11/4/2023, Nguyễn Như Q đã có hành vi trộm cắp 01 chiếc máy hàn nhãn hiệu JASIC màu da cam;

01 máy Lazer 03 chân nhãn hiệu T-Boss, 01 máy mài nhãn hiệu Makita màu xanh đen và 01 máy khoan đục bê tông nhãn hiệu DCA màu xanh, tổng trị giá là 3.800.000 đồng của anh Đồng Quang Đ; trộm cắp 01 chiếc xe kéo trị giá

800.000 đồng của anh Trần Hữu Tr. Tổng giá trị tài sản Q đã trộm cắp tại thời điểm bị xâm hại là 4.600.000 đồng. Hành vi của bị cáo Nguyễn Như Q đã phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Điều 173: Tội trộm cắp tài sản

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều
168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án
tích mà còn vi phạm;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;
đ) Tài sản là di vật, cổ vật.
…..
5.  Người  phạm  tội  còn  có  thể  bị  phạt  tiền  từ  5.000.000  đồng  đến
50.000.000 đồng.
[3] Về tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội: Hành vi trộm cắp tài sản của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự an toàn xã hội. Bị cáo có nhân thân xấu nhưng bị cáo không nhận thức và cải tạo bản thân, đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người khác để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, thể hiện ý thức coi thường pháp luật.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm h, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5] Về hình phạt: Từ những căn cứ trên, cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn với mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục, cải tạo bị cáo.

[6] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại là anh Đồng Quang Đ đã nhận lại tài sản bị trộm cắp và không yêu cầu bị cáo phải bồi thường. Bị hại là anh Trần Hữu Tr không nhận lại được chiếc xe lôi đã bị mất nhưng anh không yêu cầu bị cáo phải bồi thường. Do đó, Hội đồng xét xử không đặt ra giải quyết.

[8] Về xử lý vật chứng: Cơ quan điều tra đã thu giữ tài sản, đồ vật gồm:

- 01 mũ vải màu đỏ, 01 áo khoác màu đen, 01 bao tải màu xanh trắng, 01 đoạn dây cao su màu đen dài 30cm, đều đã qua sử dụng. Đây là tài sản, đồ vật sử dụng khi phạm tội và không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy

- 01 xe máy nhãn hiệu Honda Dream sơn màu nâu, đeo biển số: 29M6-8367 bị cáo sử dụng làm phương tiện phạm tội và còn giá trị sử dụng, cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

[9] Về án phí: Bị cáo thuộc hộ cận nghèo nên được miễn án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH
1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Như Q phạm tội “Trộm cắp tài sản”

Áp dụng khoản 1 Điều 173; các điểm h, s khoản 1 Điều 51; Điều 50, Điều

38 Bộ luật Hình sự,

Xử phạt bị cáo Nguyễn Như Q 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 14/4/2023.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật

Tố tụng hình sự,

- Tịch thu tiêu hủy: 01 mũ vải màu đỏ, 01 áo khoác màu đen, 01 bao tải màu xanh trắng, 01 đoạn dây cao su màu đen dài 30cm, đều đã qua sử dụng.

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 xe máy nhãn hiệu Honda

Dream sơn màu nâu, đeo biển số: 29M6-8367 đã qua sử dụng.

Vật chứng trên đang được chi cục Thi hành án dân sự huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện và chi cục Thi hành án dân sự huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình ngày 28/6/2023.

3.  Về  án  phí:  Áp  dụng  điểm  đ  khoản  1  Điều  12  Nghị  quyết  số
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Toà án,

Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Nguyễn Như Q.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận tống đạt hoặc niêm yết hợp lệ bản án.

Nơi nhận:                                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
- Bị cáo;                                                                THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ
- VKSND huyện Hưng Hà;

- VKSND tỉnh Thái Bình;

- Công an huyện Hưng Hà;

- Chi cục THADS H.Hưng Hà;

- Người TGTT khác;

- Lưu HSVA.

Nguyễn Thế Hùng
